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TRẮC NGHIỆM
1. Đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đi ?
A. Tiền Giang      B. Thanh Hóa.   C. Trà Vinh   D. Đồng Nai
2. Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đi ?
A. Đồng Nai    B. Tiền Giang     C. Bến Tre      D. Long An            
3. Cây cầu ở ngõ phía Đông Nam nối TP.Thủ Đức với khu đô thị Phú Mỹ Hưng ?
A. Cầu Sài Gòn                       B. Cầu Phú Mỹ         
C. Cầu Ông Lãnh                     D. Cầu Tân Thuận.
4. Cầu Sài Gòn được khánh thành năm nào?
A. Năm 1960    B. Năm 1961    C. Năm 1958    D. Năm 1962                  
5. Cầu Sài Gòn 2 được khánh thành và đưa vào sử dụng năm nào ? 
A. Năm 2012    B. Năm 2014    C. Năm 2013    D. Năm 2015
6. Hầm Thủ Thiêm được khánh thành năm nào ? 
A.Năm 2013     B.Năm 2012    C. Năm 2011    D. Năm 2016                           
7. Hệ thống đường bộ của TP.HCM có tổng chiều dài là ? 
A. 4.045 km     B. 4.047 km     C. 4.046 km     D. 4.044 km                      
8.Tàu hỏa chỉ ghé các ga lớn trên lộ trình được gọi là gì ?
A. Tàu chờ.                      B. Tàu địa phương
C. Tàu chậm (TN)                D. Tàu nhanh (SE) 
9. Hai ga đường sắt chính của TP.HCM là?
A. Ga Sài Gòn, Dĩ An            B. Ga Sóng Thần, Bình Triệu.
C. Ga Sài Gòn, Gò Vấp          D. Ga Sóng Thần, Sài Gòn 
10.Phà Cát Lái nối?
A. Quận 1 với huyện Nhơn Trạch       B. Quận 3 với huyện Nhơn
C. Quận 4 với huyện Nhơn Trạch       D. Quận 9 với huyện Nhơn Trạch Trạch.
11. Thành phố Hồ Chí Minh có sân bay nào?
A. Cát Bi        B. Chu Lai    C. Nội Bài       D. Tân Sơn Nhất.
12. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nằm trên địa bàn quận nào ?
A. Quận 5    B. Phú Nhuận. 	   C. Tân Bình.   	   D. Quận 7.
13.Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có diện tích là ?
A. 900 ha        B. 890 ha        C. 870 ha         D. 850 ha.
14. Người dân TP.HCM tham gia giao thông bằng môtô, xe gắn máy chiếm tỉ lệ là? 
A. Trên 80%     B. Trên 90%      C. Trên 70%      D. Trên 60%.
15. Theo khảo sát các huyện, các quận ven TP.HCM có mấy loại đất chính ?
A. 7 loại        B. 5 loại          C. 6loại          D. 8 loại
16. Tổng diện tích mặt nước ở TP.HCM là ?
A. 35.500 ha       B. 34.500 ha	    C. 35.600 ha  . 	D. 36.500 ha.
17. Sông Đồng Nai hằng năm cung cấp bao nhiêu nước?
A. 14 tỉ m³        B. 15 tỉ m³	       C. 16 tỉ m³       D. 17 tỉ m³
18. Sông nào trở thành nguồn cung cấp nước ngọt chính của thành phố?  
A. Sông Đồng Nai           B. Sông Nhà Bè
C. Sông Sài Gòn             D. Sông Hồng
19. Sông Đồng Nai bắt nguồn từ đâu? 
A. Cao nguyên Lâm Viên          B. Từ vùng Hớn Quản
C. Cao nguyên Đồng Văn         D. Cao nguyên Mộc Châu
20. Sông Sài Gòn bắt nguồn từ đâu?
A. Cao nguyên Lâm Viên           B. Từ vùng Hớn Quản 
C. Cao nguyên Đồng Văn           D. Cao nguyên Mộc Châu
21. Trên địa bàn TP.HCM hiện có bao nhiêu giếng khai thác nước ngầm?
A. Trên 200.000 giếng            B. Trên 300.000 giếng
C. Trên 350.000 giếng            D. Trên 400.000 giếng
22. Rừng ngập mặn Cần Giờ có tổng diện tích là?
A. Gần 74 nghìn ha               B. Gần 76 nghìn ha
C. Gần 75 nghìn ha               D. Gần 77 nghìn ha
23. Rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại Việt Nam vào năm ?
A. Năm 2000        B. Năm 2001 	 C. Năm 2002 	    D. Năm 2003
24. Khoáng sản ở TP.HCM có thể chia làm mấy nhóm chính?
A. 2 nhóm          B. 4 nhóm 	    C. 3 nhóm        D. 5 nhóm    
25. Loại đất cát ở TP.HCM phân bố ở đâu ?
A. Huyện Cần Giờ                   B. Huyện Nhà Bè
C. Huyện Hóc Môn                   D. Huyện Bình Chánh.
26. TP.HCM có số dân sống ở khu vực đô thi là?
A. Hơn 5 triệu     B. Hơn 6 triệu 	 C. Hơn 8 triệu    D. Hơn 7 triệu.    
27. TP.HCM  chiếm bao nhiêu % GDP của cả nước?
A. Khoảng 15%  B. Khoảng 20% 	 C. Khoảng 25%     D. Khoảng 30%.   
28. TP.HCM hành chỉ thị số 19-CT/TU vận động “ Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” vào năm ?
A. Năm 2015  B. Năm 2016 	 C. Năm 2017    D. Năm 2018  
29. Thành phố phê duyệt đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông ở TP.HCM vào năm?
A. Năm 2018    B. Năm 2019 	   C. Năm 2020    D. Năm 2021  
30. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM , diện tich đất đai tự nhiên của TP.HCM năm 2019 là ?
A. 206,5 nghìn ha  B. 208,5 nghìn ha	C.207,5 nghìn ha  D.209,5 nghìn ha 
31. TP.HCM có bao nhiêu bến đò, phà phục vụ giao thông hành khách?
A. Khoảng 40     B. Khoảng 50	    C. Khoảng 60      D. Khoảng 70
32. Cảng Cát Lái thuộc quận nào?
A. Quận 1     B. Quận 2	    C. Quận 3     D. Quận 4
33. Đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây có chiều dài là?
A. 51,7 km     B. 52,7 km    C. 53,7 km    D. 55,7 km
34. Tuyến đại lộ Nguyễn Văn Linh, tuyến đô thị lớn và hiện đại của TP.HCM dài?
A. 17,5 km     B. 17,6 km	    C. 17,8 km     D. 17,7 km
35. Trong giai đoạn 2021-2030 TP.HCM đặt mục tiêu trồng bao nhiêu ha rừng trên đất ngập nước và bãi bồi ven sông .?
A. 20 ha       B. 40 ha	     C. 30 ha      D.50 ha
36. Than nâu phân bố chủ yếu ở độ sâu bao nhiêu?
A. 67,6m đến 236m                 B. 66,6m đến 236m     
C. 68,6m đến 236m                 D. 65,6m đến 236m
37. Đại lộ Đông – Tây còn có tên gọi khác là?
A. Đại lộ Nguyễn Văn Linh         B.	Xa lộ Hà Nội    
C. Đường Vành đai 2                D. Đại lộ Võ Văn Kiệt- Mai Chí Thọ 
38. Đại lộ Đông – Tây chạy dọc kênh nào?
A. Kênh Tàu Hủ- Bến Nghé         B. Kênh Hy Vọng    
C. Kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè       D. Kênh Sáng
39. Đại lộ Đông – Tây TP.HCM có chiều dài là?
A. 22 km         B. 23 km	    C. 24 km         D. 25 km
40. Cầu Ba Son trước dây có tên là gì?
A. Cầu Thủ Thiêm 2            B. Cầu Khánh Hội    
C. Cầu Thủ Thiêm 1            D. Cầu Phú Mỹ
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Câu 1: Biến đổi khí hậu là gì? Em hãy nêu những biểu hiện biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến Thành phố Hồ Chí Minh.
HD: Biến đổi khí hậu là sự thay đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình nhiều năm, do các yếu tố tự. nhiên và các hoạt động của con người trong sản xuất và sinh hoạt đã làm thay đổi thành phần của khí quyển.
Biểu hiện:
- Mực nước biển dâng: Hiện nay TP  thường xuyên bị ngập lụt, gây nên tình trạng xâm nhập mặn
- Ngập lụt do sông: Mưa lớn và thiếu hồ lưu trữ nước là nguyên nhân gây ngập lụt
- Nhiệt độ trong thành phố tăng cao, đặc biệt tại các khu vực có mật độ xây dựng đang ngày càng tăng cao.                        

Câu 2: Biến đổi khí hậu là gì?  Em hãy nêu một số biện pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.
HD: Biến đổi khí hậu là sự thay đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình nhiều năm, do các yếu tố tự. nhiên và các hoạt động của con người trong sản xuất và sinh hoạt đã làm thay đổi thành phần của khí quyển.
Biện pháp
- Tiết kiệm điện, nước
- Trồng cây xanh
- Tận dụng nguồn năng lượng mặt trời    
- Hạn chế sử dụng túi ni long
- Không xã rác bừa bãi
- Thay thế phương tiện đi laiọ các nhân thành phương tiện công cộng hoặc đi bộ, xe đạp..

Câu 3: Em hãy nêu một số đặc điểm cơ bản  về tài nguyên đất  của TP HCM. 
HD:
Đặc điiểm:
Tiềm năng đất đai trên địa bàn thành phố HCM có nhiều hạn chế về diện tích
TP HCM có 6 loại đất chính
- Đất cát: có diện tích 5,2 nghìn ha chiếm 4,19% diện tích vùng khảo sát . Phân bố ở huyện Cần Giờ
- Đất mặn: Có diện tích 19,8 nghìn ha chiếm 15,99% diện tích vùng khảo sát. Phân bố ở huyện Cần Giờ
-  Đất phèn: Có khoảng 44,5 nghìn ha chiếm 36,04% diện tích vùng khảo sát. Phân bố ở huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà bè, ven song Đồng Nai, Sài Gòn.
_ Đất phù sa: Có diện tích khoảng 20,4 nghìn ha, chiếm 16,51% diện tích vùng khảm sát.
Phân bố ở phía nam huyện Bình Chánh và 1 số  nơi ở huyện củ chi, Hóc Môn….
- Đất xám: Có diện tích khoảng 31,3 nghìn ha chiếm 25,29% diện tích vùng khảo sát. Phân bố ở huyện củ Chi, Hóc Môn, TP Thủ đức, phía bắc huyện Bình Chánh
- Đất đỏ vàng: Có diện tích khoảng 2,4 nghìn ha chiếm 1,98% diện tích vùng khảo sát. Phân bố ở huyện củ Chi, TP Thủ đức.
Diện tích còn lại không khảo sát là 85,9 nghìn ha gồm đất phi nông nghiệp( đất ở chuyên dung…) núi đá chiếm 5,4 ha thuộc huyện Cần Giờ.

Câu 4: Theo em Tại sao vấn đề sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên rừng lại có vai trò quan trọng ở TP HCM. 
HD:
- Vì rừng có vai trò rất quan trọng  đối với con người, khí quyển, đất đai, mùa màng, cung cấp các nguyền ghen động thực vật quý hiếm. Rừng mang lại nhiều lợi ích khác nhau mhư điêuù hoà nhiệt độ, nguồn nước, không khí. Con người có thể sử dụng tài nguyên rừng để khai thác, sử dụng hoặc chế biến những sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người.
 Câu 5: Em hãy kể tên một số phương tiện giao thông chủ yếu ở TP HCM mà em biết
HD:
- Đường bộ: Xe buýt, xe khách, xe đạp, xe máy,ô tô …
- Đường sắt: tàu hoả
- Đường thuỷ: Tàu du lịch, tàu cánh ngầm,phà, tàu chở hang
- Đường hàng không: máy bay 

  Câu6: Em hãy kể tên các hoạt động định hướng nghề nghiệp thú vị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dựa vào hiểu biết của mình hãy kể về một hoạt động định hướng nghề nghiệp mà em tâm đắc nhất.
- Trại hè thanh thiếu niên
- Học kỳ quân đội
- Trải nghiệm thực địa
- Ngày hội tư vấn hướng nghiệp
* Kỳ học quân đội: làmô hình giáo dục tổng hợp dành cho thanh thiếu niên, thông qua việc rèn luyện và trải nghiệm thực tế trong môi trường quân đội.  
Khi tham gia học kỳ quân đội em sẽ được tập huấn về nề nếp, kỉ luật, xây dựng kĩ năng sống và hình thành các thói quen tốt.
Câu 7: Dựa vào hiểu biết của mình em hãy kể tên một số nghề nghiệp tiềm năng trong tương lai tại Thành phố HCM. Bản than em lựa chọn 1 nghề nghiệp em cho rằng phù hợp với băn than mình.
  - Lĩnh vực công nghệ thông tin
- Lĩnh vực truyền thông – marketing
- Lĩnh vực y tế
- Lĩnh vực chhăm sóc sắc đẹp
- Lĩnh vực du lịch, quản lí khách sạn
- Lĩnh hực công nghệ thực phẩm, an toàn thực phẩm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 8: Biến đổi khí hậu là gì? Hãy nêu những tác động  của biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu là sự thay đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình nhiều năm do các yếu tự. nhiênvà các hoạt động của con người trong sản xuất và sinh hoạt đã làm thay đổi thành phần của khí quyển
Tác động: 
- Thiếu nước sạch
- Thiếu lương thực
- Biến đổi hệ sinh thái
- Phát sinh dịch bệnh
- Phá huỷe hạ tầng giao thông, du lịch
- Mất rừng, suy thoái rừng
- Xâm nhập. mặn

